HH8-C4-CD4. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
A. BÀI GIẢNG
Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi đáy nhân chiều cao.

Như vậy, ta có:


[image: image163.png]



Trong đó:


( p là nửa chu vi đáy.

( h là chiều cao.

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.


Như vậy, ta có:
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Thể tích của hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

Như vậy, ta có:


[image: image3.wmf].
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Trong đó:


( S là diện tích đáy.


( h là chiều cao.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
VÍ DỤ 1: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng trong hình 102.

( Hướng dẫn: Sử dụng các công thức có sẵn.
[image: image4.png]Hinh 102




( Giải
a) Hình hộp chữ nhật (hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật) có:
( Diện tích xung quanh:
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( Diện tích toàn phần:
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b) Hình lăng trụ đứng tam giác 
[image: image7.wmf].
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 có 
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 vuông tại A nên:
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Ta lần lượt có:

( Diện tích xung quanh:
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( Diện tích toàn phần:
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VÍ DỤ 2: Các hình a), b), c) trong sgk gồm một hoặc nhiều dạng lăng trụ đứng. Hãy tính thể tích và diện tích toàn phần của chúng theo các kích thước đã cho trên hình 111.
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( Hướng dẫn: Ta lần lượt:

( Với hình a), tính độ dài cạnh đáy thứ ba bằng việc sử dụng định lí Py-ta-go. Tới đây, ta đi sử dụng các công thức có sẵn.
( Với hình b), sử dụng nhận xét nó chính bằng hình a.

( Với hình c), cần chia nó thành hai khối lăng trụ đứng.

( Giải
a) Hình a) là lăng trụ có đáy là tam giác vuông có:
( Các cạnh 6cm, 8cm và cạnh thứ ba là 
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( Chiều có 
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Do đó: 
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b) Hình b) là lăng trụ đứng bằng lăng trụ đứng ở hình a). Do đó:
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c) Hình c) gồm 2 lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật.

Ta có: 
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VÍ DỤ 3: Cho hình lăng trụ đứng 
[image: image23.wmf]1111
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 có đáy 
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 là hình thang vuông (
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. Tính diện tích một đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lăng trụ.
( Hướng dẫn: Trước tiên, ta cần đi xác định đầy đủ các độ dài cơ bản của hình lăng trụ bằng việc sử dụng tính chất hình thang vuông và định lí Py-ta-go. Cuối cùng, ta đi sử dụng các công thức có sẵn.
( Giải
Xét hình thang 
[image: image30.wmf]ABCD

, hạ CH vuông góc với AB, ta có:
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Trong 
[image: image34.wmf]HBC
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 vuông tại H, ta có:
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Khi đó, ta lần lượt có:

( Diện tích một đáy:
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( Diện tích xung quanh:
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( Diện tích toàn phần:
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( Thể tích:
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VÍ DỤ 4: Cho hình lăng trụ tam giác đều 
[image: image42.wmf]111
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ABCABC

 có các cạnh bằng a.

a) Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lăng trụ.


b) Tính tỉ số diện tích của hai tam giác  
[image: image43.wmf]ABC
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 và 
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( Hướng dẫn: Ta lần lượt:
( Với câu a), sử dụng ngay các công thức có sẵn.
( Với câu b), cần tính được diện tích của 
[image: image45.wmf]1
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 bằng lưu ý nó là tam giác cân tại A1
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( Giải

a) Ta lần lượt có: 

( Diện tích xung quanh:
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( Diện tích toàn phần:
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( Thể tích: 
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b) Gọi M là trung điểm của BC 
Trong 
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, ta có:
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Ta có: 
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Khi đó: 
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VÍ DỤ 5: Các kích thước của một bể bơi được cho trên hình sgk (mặt nước có dạng hình chữ nhật). Hãy tính xem bể nước chứa được bao nhiêu mét khối nước khi nó đầy ắp nước.
[image: image56.png]Hinh 110




( Giải


Bể bơi có dạng lăng trụ đứng mà các mặt đáy là các hình 
[image: image57.wmf]ABCDE

, 
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Để tính thể tích bể bơi, ta chia thành hai lăng trụ đứng:

( Lăng trụ có đáy là hình chữ nhật ABCD.

( Lăng trụ có đáy là hình tam giác DEF.

Thể tích nước chứa trong lăng trụ đứng 
[image: image59.wmf].
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Thể tích nước chứa trong lăng trụ đứng 
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 là: 
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Do đó, ta được: 
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PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN

Dạng 1: Tính Sxq, Stp và thể tích hình lăng trụ đứng.
Bài 1: Cho hình lăng trụ đứng tam giác
[image: image64.wmf].
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 , có đáy là tam giác 
[image: image65.wmf]ABC

cân tại
[image: image66.wmf]C

, 
[image: image67.wmf]D

 là trung điểm của cạnh 
[image: image68.wmf]AB

 . Tính diện tích toàn phần của hình lăng trụ. 

Bài 2: Một khối gỗ hình lập phương 
[image: image69.wmf].
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, có cạnh bằng 
[image: image70.wmf]a

 . Người ta cắt khối gỗ theo mặt 
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 được hai hình lăng trụ đứng bằng nhau. Tính diện tích xung quanh của mỗi hình lăng trụ đó. 
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Bài 3: Cho lăng trụ đứng tam giác 
[image: image72.wmf].
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 có đáy 
[image: image73.wmf]ABC

 là tam giác  vuông cân tại 
[image: image74.wmf]B

 với
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 ,biết 
[image: image76.wmf]AB
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  hợp với đáy 
[image: image77.wmf]ABC

 một góc 
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  . Tính thể tích lăng trụ. 

Bài 4: Cho hình lăng trụ đứng tam giác 
[image: image79.wmf].
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 có đáy là tam giác 
[image: image80.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image81.wmf]A

 có các kích thước như hình vẽ. Tính thể tích của hình lăng trụ. 

Dạng 2: Lắp ghép một số hình lăng trụ đứng đơn giản và tính toán các dữ liệu của hình lăng trụ đứng.
[image: image155.png]


Bài 5: Cho hình lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a. Tính chiều cao (theo a) của hình lăng trụ, biết diện tích xung quanh bằng 
[image: image82.wmf]1
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  diện tích toàn phần. 

Bài 6: Cho hình vẽ bên 

a)  Tính diện tích toàn phần hình lăng trụ 
[image: image83.wmf].
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b) Tính diện tích toàn phần (tổng diện tích các mặt) và thể tích của hình đã cho

Dạng 3: Bài toán thực tế.

Bài 7: Thành được mẹ mua cho một thanh kẹo như hình:

Hai mặt bên của hộp đựng kẹo là hai tam giác đều cạnh 4cm. Chiều dài thanh kẹo là 20 cm. Tính thể tích của hộp đựng kẹo.
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Bài 8: Một bình thủy tinh hình lăng trụ đứng
[image: image84.wmf].
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 , đáy là tam giác cân 
[image: image85.wmf]ABC

 có kích thước như hình vẽ. Mực nước hiện tại trong bình bằng 
[image: image86.wmf]2
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 chiều cao của lăng trụ. Bây giờ ta đậy bình lại và lật đứng lên sao cho mặt 
[image: image87.wmf](
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 là mặt đáy. Tính chiều cao của mực nước khi đó.

Bài 9:  Một bình thủy tinh hình lăng trụ đứng 
[image: image88.wmf].
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 có 
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. Mực nước trong bình hiện tại bằng 
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 chiều cao của hình lăng trụ. Bây giờ ta đậy bình lại và lật đứng lên sao cho mặt 
[image: image95.wmf](
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 là mặt đáy. Tính chiều cao của mực nước khi đó. 

LỜI GIẢI PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN

Bài 1:

[image: image158.png]


D là trung điểm AB, suy ra CD là chiều cao tam giác đáy

Vậy nên 
[image: image96.wmf]22
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[image: image97.wmf]BBAB
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 , áp dụng định lí py-ta-go, ta có
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Diện tích toàn phần của hình lăng trụ là 
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Bài 2: 

Ta có 
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Chu vi đáy hình lăng trụ 
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Diện tích xung quanh của hình lăng trụ
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[image: image104.wmf]2

cm

)

Bài 3: 
[image: image160.png]


Ta nhớ lại một bổ đề quan trọng: Trong tam giác vuông, cạnh đối diện với góc 30o bằng nửa cạnh huyền ( HS tự chứng minh)

Ta có 
[image: image105.wmf]()
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và 
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[image: image109.wmf]·

ABA'60

=

°


Tam giác 
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Bài 4:

Chiều cao của tam giác đáy
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Diện tích tam giác ABC là 
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Thể tích của hình lăng trụ 
[image: image118.wmf].'''
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Bài 5:

[image: image162.png]


Diện tích xung quanh hình trụ
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image122.wmf]2

422(2)

tp

Sahaaha

Þ=+=+


Theo đề ta có 
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Vậy chiều cao của hình trụ là 
[image: image127.wmf]2
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Bài 6:

Độ dài đường chéo của tam giác đáy là 
[image: image128.wmf]22
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Diện tích tam giác đáy 
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Diện tích toàn phần hình lăng trụ 
[image: image130.wmf].
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* Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật 
[image: image132.wmf].'
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* Diện tích toàn phần của hình đã cho là 
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Thể tích hình lăng trụ 
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Thể tích hình hộp chữ nhật 
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Thể tích của hình đã cho là 
[image: image138.wmf]3

12

181533cm

VVV

=+=+=


Bài 7: 

Diện tích đáy tam giác đều: 
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Thể tích hộp kẹo: 
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Bài 8: 

 Chiều cao của tam giác đáy
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Diện tích tam giác 
[image: image144.wmf]ABC

 là 
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Thể tích nước hiện tại trong hình lăng trụ là 
[image: image146.wmf]3

2

60..12480cm

3

V

==


Nếu chọn đáy là 
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Chiều cao mực nước mới là 
[image: image149.wmf]480
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Vậy chiều cao mực nước mới là 4cm.

Bài 9: 

Diện tích tam giác đáy là 
[image: image150.wmf]2
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Thể tích nước hiện tại trong hình lăng trụ là 
[image: image151.wmf]3
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Nếu chọn đáy là 
[image: image152.wmf](
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[image: image153.wmf]2
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Chiều cao mực nước mới là 
[image: image154.wmf]192
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Vậy chiều cao mực nước mới là 2cm.
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